
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG    

VIÊN CHỨC ĐVSNCL TRỰC 

THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2024 

 

Số: 226/TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 10 tháng 9 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển, sau khi 

kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-SYT ngày 10/9/2024 của Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên, về việc Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét 

tuyển, sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024 Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham 

dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên năm 2024, như sau: 

- Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển: 220 Phiếu; 

- Số Phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 213 phiếu; 

(Có danh sách kèm theo Thông báo) 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển viên chức 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024 được 

đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (theo địa chỉ: 

soytedienbien.gov.vn mục “Thông báo” và niêm yết công khai tại Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Ban Lãnh đạo SYT (để b/c); 

- Thành viên HĐTD; 

- Các Ban giúp việc của HĐTD; 

- Văn phòng SYT (để niêm yết, đăng tin); 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, TCCB. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phạm Giang Nam 



1 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨNTHAM DỰ XÉT TUYỂN,  

SAU KHI KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số 226/TB-HĐTD ngày 10/9/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024 

 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

 Nguyễn 

Thị Hoài 

Thương  

01/01/1999  Nữ   Kinh  

 Tổ 11, 

phường Đoàn 

Kết, TP Lai 

Châu, tỉnh Lai 

Châu  

 Giảng viên giáo 

dục nghề nghiệp 

lý thuyết hạng 

III (Bác sĩ hạng 

III, Bác sĩ đa 

khoa)  

 Đại 

học Y  

 Bác sĩ 

đa khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

03511 
20/6/2023   

 Tổ dân phố 

11, phường 

Đoàn Kết, TP 

Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu  

0336860

126 
  

2 
 Trần Thị 

Thuý  
18/09/1995  Nữ   Kinh  

 Đội 7, xã 

Thanh Xương, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Phóng viên 

hạng III (Đại 

học báo chí)  

 Cử 

nhân  

 Báo 

chí  

 Chính 

quy  

 Học 

viện Báo 

chí và 

tuyên 

truyền  

016242 
19/05/202

0 
  

 Đội 7, xã 

Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên  

0961825

899 
  

3 
 Lò Thu 

Phương  
09/09/1998  Nữ   Thái  

 Xã Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học Y  
 Y khoa  

 Tập 

trung  

 Đại học 

Kinh 

doanh và 

Công 

nghệ Hà 

Nội  

YK00215 
15/11/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Te A, xã 

Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên  

0974533

788 
  

4 
 Nguyễn 

Thị Yến  
21/04/2000  Nữ   Kinh  

 Thôn Đông 

Viên, xã Hữu 

Văn, huyện 

Chương Mỹ, 

TP Hà Nội  

 Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

04028 

20/06/202

4 
  

 SN 373, tổ 8, 

phương Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

0979599

582 
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Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 

 Nguyễn 

Thuỳ 

Dương  

29/09/2000  Nữ   Kinh  

 SN 435, tổ 

14, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

04004 

20/06/202

4 
  

 SN 435, tổ 

14, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0898700

157 
  

6 

 Đặng 

Khánh 

Huyền  

14/11/1998  Nữ   Kinh  

 SN 27, tổ 8, 

phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

03404 

20/06/202

3 
  

 SN 27, tổ 8, 

phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0832647

152 
  

7 

 Nguyễn 

Tiểu Long 

Bình  

17/07/1998 
 

Nam  
 Kinh  

 Tổ 14, 

phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học  

 Bác sĩ  

Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTB00

2315 

20/07/202

2 
  

 SN 07, Tổ 

14, phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0964466

398 
  

8 
 Vàng A 

Già  
20/08/1997 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Pa Cá, xã 

Phình Giàng, 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác si đa khoa)  

 Đại 

học  
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

DTY/BS/

02432 

10/07/202

4 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Pa Cá, 

xã Phình 

Giàng, huyện 

Điện Biên 

Đông, tỉnh 

Điện Biên  

0943381

400 
  

9 
 Vàng A 

Khua  
11/02/1997 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Trống 

Dình, xã Háng 

Lìa, huyện 

Điện Biên 

Đông, tỉnh 

Điện Biên   

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác si đa khoa)  

 Đại 

học  
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

DTY/BS/

02484 

10/07/202

4 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Trống 

Dình, xã 

Háng Lìa, 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện 

Biên   

0336286

897 
  

10 
 Lò Thị 

Hương  
02/01/1997  Nữ   Thái  

 Bản Co Sản, 

xã Mường 

Lạn, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học  

 Bác sĩ  

Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

02330 

20/07/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Bon, xã 

Mường Lạn, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0389895

173 
  



3 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11 
 Lò Văn 

Thịnh  
29/07/1998 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Ly Xôm, 

xã Chiềng 

Sinh, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   

 Bác sĩ 

đa khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

03695 

20/06/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Ly Xôm, 

xã Chiềng 

Sinh, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0355769

555 
  

12 
 Quàng Thị 

Hằng  
19/07/1998  Nữ   Thái  

 Bản Ly Xôm, 

xã Chiềng 

Sinh, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   

 Bác sĩ 

đa khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

03721 

20/06/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Ly Xôm, 

xã Chiềng 

Sinh, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0965367

858 
  

13 
 Lầu A 

Nếnh  
15/04/1998 

 

Nam  

 

Mông  

 Xã Tênh 

Phông, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Nguyên  

DTY/BS/

02236 

07/08/202

3 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Xá Tự, 

xã Tênh 

Phông, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0364581

212 
  

14  Lò Thị An  02/06/1997  Nữ   Thái  

 Bản Cá, xã 

Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

02440 

20/07/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Cá, xã 

Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0353673

437 
  

15 
 Lò Thị 

Thắm  
27/01/1997  Nữ   Thái  

 Xã Phu 

Luông, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   

 Bác sĩ 

đa khoa  

 Cử 

tuyển, 

Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Nguyên  

DTY/BS/

02295 

07/08/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Xẻ, Xã 

Phu Luông, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0969007

644 
  

16 
 Lò Thị 

Toán  
10/06/1997  Nữ   Lào  

 Bản Na 

Khoang, xã 

Mường Nhà, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   

 Bác sĩ 

đa khoa  

 Cử 

tuyển, 

Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Nguyên  

DTY/BS/

02319 

07/08/202

3 

 Dân 

tộc 

Lào  

 Bản Na 

Khoang, xã 

Mường Nhà, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0327639

568 
  



4 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

17 
 Đỗ Thị 

Hằng  
10/06/2000  Nữ    Kinh  

 Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa)  

 Đại 

học   
 Y khoa  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

04051 

20/06/202

4 
  

 Xóm 5, khối 

Thắng Lợi, 

Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0823632

841 
  

18 
Hồ A 

Giàng 
30/03/1998 Nam Mông 

Bản Sa Lông I 

- xã Sa Lông - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 
Y Khoa 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược, 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02288 

07/08/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Sa Lông I 

- xã Sa Lông - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

0337717

733 
  

19 
Mùa A 

Thư 
15/09/1997 Nam Mông 

Bản Trung 

Dình - xã 

Huổi Lèng - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 
Y Khoa 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02773 

10/07/202

4 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Trung 

Dình - xã 

Huổi Lèng - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

0969117

502 
  

20 
Hạng A 

Cầu 
 23/10/1998 Nam Mông 

Bản Cổng trời 

- xã Sa Lông - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 
Y Khoa 

Cử 

Tuyển, 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02302 

07/08/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

Phòng Khám 

Đa khoa quốc 

tế Trường Sơn 

- Tổ 5- Thị 

trấn Sông Mã 

- huyện Sông 

Mã - tỉnh Sơn 

La 

0385885

035 
  

21 
Lầu Thị 

Nhung 
24/09/2000 Nữ Mông 

Bản Tìa 

Ghếnh - xã Xa 

Dung - huyện 

Điện Biên 

Đông - tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 

Bác sĩ 

Y Đa 

khoa 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược 

Đại học 

Thái 

Bình 

YDTBC0

04389 

20/06/202

4 

Dân 

tộc 

Mông 

Số nhà 50- 

Thị trấn 

Mường Chà - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

0382894

317 
  



5 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22 
Chảo Thị 

Mít 
20/05/1996 Nữ 

Sán 

Chỉ 

Bản Huổi 

Thanh 1 - xã 

Nậm Kè - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 

Bác sĩ 

Đa 

khoa 

Cử 

Tuyển, 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược 

Thái 

Bình 

YDTBC0

02445 

20/07/202

2 

Dân 

tộc 

Sán 

Chỉ 

Bản Huổi 

Thanh 1 - xã 

Nậm Kè - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

0343634

139 
  

23 
Giàng A 

Chinh 
06/05/1997 Nam Mông 

xã Si Pa Phìn 

- huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược 

Thái 

Bình 

YDTBC0

02423 

20/07/202

2 

Dân 

tộc 

Mông 

Phòng Khám 

Thiện Đức- xã 

Mường Nhé - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

0961792

983 
  

24 
Thào Thị 

Chu 
18/09/1998 Nữ  Mông 

Bản Sân Bay - 

xã Si Pa Phìn 

- huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 
Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược - 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02779 

10/07/202

4 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Sân Bay - 

xã Si Pa Phìn 

- huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

0819764

555 
  

25 
Giàng A 

Dế 
20/03/1997 Nam Mông 

Bản Trên 

Nương, xã Nà 

Bủng, huyện 

Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 
Y khoa 

Cử 

Tuyển, 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược - 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02305 

07/08/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

SN 02, tổ 10, 

phường 

Quang Trung, 

TP Thái 

Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

0914440

465 
  

26 
Sùng A 

Chứ 
30/11/1996 Nam Mông 

Thôn Nhè Sua 

Háng - xã 

Trung Thu - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 
Y khoa 

Cử 

tuyển, 

Chính 

quy 

Đại học 

Y-Dược 

Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02303 

07/08/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

Thôn Nhè Sua 

Háng - xã 

Trung Thu - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0915884

756 
  

27 
Vàng A 

Dùa 
10/03/1997 Nam Mông 

Thôn Tả Phìn 

- xã Tả Phìn - 

huyện Tủa 

Chùa- tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại 

học 
Y khoa 

Cử 

tuyển, 

Chính 

quy 

Đại học 

Y-Dược 

Thái 

Bình 

YDTBC0

01917 

22/12/202

2 

Dân 

tộc 

Mông 

Thôn Tả Phìn 

- xã Tả Phìn - 

huyện Tủa 

Chùa- tỉnh 

Điện Biên 

0986159

002 
  



6 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

28 
 Cà Thị 

Nhung  
27/07/1999  Nữ   Thái  

 Bản Vánh III, 

xã Chiềng 

Đông, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ Y học cổ 

truyền)  

 Đại 

học  

 Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBC0

04685 

20/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Vánh III, 

xã Chiềng 

Đông, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0974213

390 
  

29 
 Nguyễn 

Hà Trang  
13/12/2000  Nữ   Kinh  

 SN 172, tổ 3, 

phường Thanh 

Bình, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ Y học cổ 

truyền)  

 Đại 

học  

 Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền  

 Chính 

quy  

 Học 

viện Y 

Dược cổ 

truyền 

Việt 

Nam  

03636 
29/07/202

4 
  

 SN 172, tổ 3, 

phường 

Thanh Bình, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0336127

085 
  

30 
Giàng Thị 

Nga 
11/08/1999 Nữ Mông 

Bản Thờ Tỷ - 

xã Ta Ma - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng 

hang III. (Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền) 

Đại 

học 

Y học 

cổ 

truyền 

Chính 

quy 

Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình 

YDTBC0

04683 

20/06/202

4 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Thờ Tỷ - 

xã Ta Ma - 

huyện Tuần 

Giáo - tỉnh 

Điện Biên 

0988171

605 
  

31 
Quàng Thị 

Thảo 
20/11/2000 Nữ Thái 

Bản Lạ, xã 

Quài Tở, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

Bác sĩ hạng 

hang III. (Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền) 

Đại 

học 

Y học 

cổ 

truyền 

Chính 

quy 

Học viện 

Y Dược 

cổ 

truyền 

Việt 

Nam 

03456 
29/07/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Lạ, xã 

Quài Tở, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0911419

546 
  

32 
Mào Thị 

Nguyệt 
13/02/2000 Nữ Thái 

Bản Sẳng, thị 

trấn Tủa 

Chùa., huyện 

Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 

Bác sĩ hạng III. 

(Bác sĩ Y học cổ 

truyền) 

Đại 

học 

Y học 

cổ 

truyền 

Chính 

quy 

Học viện 

Y Dược 

cổ 

truyền 

Việt 

Nam 

03569 
29/07/202

4 
  

Bản Sẳng, thị 

trấn Tủa 

Chùa., huyện 

Tủa Chùa, 

tỉnh Điện 

Biên 

0343203

723 
  

33 
Phan Đình 

Anh 
17/10/1997 Nam Kinh 

Thôn 3- xã 

Phú Lang- 

huyện Nho 

Quan- tỉnh 

Ninh Bình 

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III 

(Bác sĩ Y học 

dự phòng) 

Đại 

học 

Y học 

dự 

phòng 

Chính 

quy 

Đại học 

Y Hà 

Nội 

YHN3004

293 

14/07/202

3 
  

Thôn 3- xã 

Phú Lang- 

huyện Nho 

Quan- tỉnh 

Ninh Bình 

0977477

076 
  



7 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

34 
 Lương Thị 

Ngọc  
26/10/1998  Nữ   Kinh  

 Thôn Cộng 

Hoà, xã Thanh 

Luông, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

- Chứng chỉ đào 

tạo Gây mê hồi 

sức 06 tháng trở 

lên)  

 Đại 

học; 

Chứng 

chí  

 Điều 

dưỡng 

đa 

khoa; 

Điều 

dưỡng 

gây mệ 

hồi sức 

(06 

tháng)  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương; 

Viện đào 

tạo và 

nghiên 

cứu Y 

Dược - 

Bạch 

Mai  

HMTU00

0078-CN; 

13-TL-

BM-

GMHS-

03-23-

B24 

21/07/202

0; 

15/05/202

4 

  

 SN 68, tổ 3, 

phường Tân 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0969802

793 
  

35 
 Nguyễn 

Khánh Hoà  
28/09/2000  Nữ   Kinh  

 Tổ dân phố 7, 

phường Nam 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Đại Nam  
001357 

23/09/202

2 
  

 Tổ dân phố 7, 

phường Nam 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0834034

441 
  

36 
 Nguyễn 

Thanh Thư  
20/06/2001  Nữ   Kinh  

 Thôn Trại 

Giống, xã 

Thanh An, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Nguyên  

DTY/CN/

01778 

15/12/202

3 
  

 Thôn Trại 

Giống, xã 

Thanh An, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0776469

388 
  

37 
 Trần Thị 

Thu Huyền  
04/10/2002  Nữ   Kinh  

 Thôn Văn 

Tân, xã 

Noong Hẹt, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Bình  

YDTBE0

00727 

20/06/202

4 
  

 Bản Trung 

tâm, xã 

Mường Nhà, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0334774

217 
  

38 
 Lê Minh 

Hải  
10/11/2001 

 

Nam  
 Kinh  

 SN 53, tổ dân 

phố 6, thị trấn 

Mường Chà, 

huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Đại Nam  
002238 

17/04/202

4 
  

 SN 48, tổ dân 

phố 15, 

phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0911333

880 
  



8 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

39 
 Lò Thị 

Băng Nhạn  
04/10/2002  Nữ   Thái  

 Thôn Thanh 

Bình A, xã 

Thanh Luông, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Điều 

dưỡng 

Nam 

Định  

YDD/003

636 

19/07/202

4 

 Dân 

tộc 

Thải  

 Thôn Thanh 

Bình A, xã 

Thanh Luông, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0362405

657 
  

40 
 Nguyễn 

Thị Duyên  
14/02/2002  Nữ   Kinh  

 Thôn Việt 

Thanh, xã 

Thanh Hưng, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Điều 

dưỡng 

Nam 

Định  

YDD0034

95 

19/07/202

4 
  

 Thôn Việt 

Thanh, xã 

Thanh Hưng, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0397819

659 
  

41 
 Phạm Thị 

Hà Vi  
30/06/2002  Nữ   Kinh  

 SN 473, tổ 

14, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Thái 

Nguyên  

DTY/CN/

02052 

10/07/202

4 
  

 SN 473, tổ 

14, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0329429

943 
  

42 
 Nghiêm 

Ngọc Mai  
08/09/2001  Nữ   Kinh  

 Khối Tân 

Giang, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Thăng 

Long  

T26452 
10/06/202

4 
  

 Xóm 2, khối 

Tân Giang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0911028

829 
  

43 

 Vũ Thị 

Quỳnh 

Trang  

11/10/2001  Nữ   Kinh  

 SN 95, tổ 5, 

phường Tân 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương  

HMTU00

2599-CN 

05/07/202

4 
  

 SN 95, tổ 5, 

phường Tân 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0978712

603 
  

44 

 Trang Thị 

Ánh 

Quyên  

13/12/1996  Nữ   Kinh  

 Tổ dân phố 6, 

thị trấn 

Mường Chà, 

huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Điều 

dưỡng 

Nam 

Định  

1646060 
02/07/201

8 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Tổ dân phố 6, 

thị trấn 

Mường Chà, 

huyện Mường 

Chà, tỉnh 

Điện Biên  

0828989

988 
  



9 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

45 

 Lò Thị 

Phương 

Nhường  

19/09/2002  Nữ   Thái  

  xã Nặm 

Lịch, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Điều dưỡng đa 

khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Đại Nam  
002723 

28/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Ten, xã 

Nặm Lịch, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0378706

533 
  

46 
 Lò Thị 

Nga  
01/11/2001  Nữ   Thái  

 Bản Chợ, xã 

Búng Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên   

 Điều dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Điều dưỡng đa 

khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Phenikaa  

PU.B0079

9 

06/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Chợ, xã 

Búng Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên   

0355008

147 
  

47 
 Lò Thị 

Lan  
14/06/2000  Nữ   Thái  

 Bản Tin Tốc, 

xã Ẳng Nưa, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Điều dưỡng đa 

khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Phenikaa  

PU.B0071

5 

19/12/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Tin Tốc, 

xã Ẳng Nưa, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0329855

737 
  

48 
 Lò Thị 

Hải Yến  
29/06/2002  Nữ   Thái  

 Bản Tân 

Quang, xã 

Thanh Minh, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Điều dưỡng đa 

khoa)  

 Cử 

nhân  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Đại Nam  
002733 

28/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Him 

Lam 2, 

phường Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

0365982

002 
  

49 
 Tô Thị 

Lan Anh  
25/08/2001  Nữ   Kinh  

 Thôn Duyên 

Long, xã 

Noong Hẹt, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Điều dưỡng đa 

khoa)  

 Cử 

nhân  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

DTY/CN/

01969 

10/07/202

4 
  

 Thôn Duyên 

Long, xã 

Noong Hẹt, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0976029

516 
  

50 
 Lầu Thị 

Nhung  
22/06/2000  Nữ  

 

Mông  

 Bản Xá Tự, 

xã Pú Nhung, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

DTY/CN/

00719 

30/09/202

2 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Xá Tự, 

xã Pú Nhung, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0944198

912 
  

51 
 Tòng Văn 

Quang  
17/07/2000 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Bó Mạy, 

xã Ẳng Nưa, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện iên  

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

 Đại 

học  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Phenikaa  

PU.B0074

8 

08/08/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Bó Mạy, 

xã Ẳng Nưa, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện iên  

0868011

573 
  



10 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

52 
Chảo Tả 

Mẩy 
28/06/2002 Nữ Dao 

Bản Huổi Pết 

- xã Pá Mỳ - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học 

Y Hà 

Nội 

YHN4004

162 

08/07/202

4 

Dân 

tộc 

Dao 

Bản Huổi Pết 

- xã Pá Mỳ - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

0338623

480 
  

53 
Vàng Thị 

Mang 
19/11/2001 Nữ Mông 

Bản Phi Lĩnh 

1- xã Si Pa 

Phìn- huyện 

Nậm Pồ- tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học 

Y - 

Dược 

Thái 

Bình 

YDTBE0

00588 

20/06/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Phi Lĩnh 

1- xã Si Pa 

Phìn- huyện 

Nậm Pồ- tỉnh 

Điện Biên 

0813407

243 
  

54 
Lường 

Văn Sơn 
11/10/2002 Nam Thái 

Bản Phiêng 

Ngúa, xã Nậm 

Chua, huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học 

Y Hà 

Nội 

YHN4004

271 

09/07/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Phiêng 

Ngúa, xã Nậm 

Chua, huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

0886295

375 
  

55 
Chảo Pết 

Seng 
08/09/2001 Nữ Dao 

Bản Huổi Cơ 

Dạo - xã Nà 

Hỳ - huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều dưỡng 

đa khoa)  

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học 

Y Hà 

Nội 

YHN4004

246 

09/07/202

4 

Dân 

tộc 

Dao 

Bản Huổi Cơ 

Dạo - xã Nà 

Hỳ - huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

0796010

530 
  

56 

Quàng 

Quốc 

Khánh 

02/09/2002 Nam Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

Điều dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Điều dưỡng đa 

khoa) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học 

Y-Dược 

Thái 

Nguyên 

DTY/CN/

02028 

10/07/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0377783

403 
  

57 
Lò Văn 

Tài 
15/09/1997 Nam Thái 

Bản Báng - 

Thị trấn Tủa 

Chùa - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên 

Điều dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Điều dưỡng đa 

khoa) 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

đa khoa 

Chính 

quy 

Đại học 

Điều 

dưỡng 

Nam 

Định 

YDD 

002715 

03/07/202

3 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Báng - 

Thị trấn Tủa 

Chùa - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện 

Biên 

0816453

398 
  

58 
 Thào A 

Sênh   
13/08/1993 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Chóp Ly, 

xã Keo Lôm, 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên   

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00451 
21/06/202

3 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Chóp 

Ly, xã Keo 

Lôm, huyện 

Điện Biên 

Đông, tỉnh 

Điện Biên   

0339556

547 

 Hoàn 

thành NV 

CAND  



11 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

59 
 Bùi Minh 

Thế  
01/10/1995 

 

Nam  
 Kinh  

 Thôn Đồi 

Cao, xã Thanh 

An, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B714336 
16/08/201

6 
  

 Thôn Đồi 

Cao, xã 

Thanh An, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0383529

286 
  

60 
 Cà Văn 

Trường  
02/10/2002 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Hồng 

Sọt, xã Ẳng 

Cang, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00455 
21/06/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Hồng 

Sọt, xã Ẳng 

Cang, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện 

Biên  

0779318

180 
  

61 

 Lò thị 

Ngọc 

Khánh  

15/05/1999  Nữ   Lào  

 Bản Xôm, xã 

Thanh An, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00344 
01/10/202

1 

 Dân 

tộc 

Lào  

 Bản Xôm, xã 

Thanh An, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0868426

643 
  

62 
 Vừ A 

Dũng  
03/03/1999 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Đê Chia 

B, xã Pú 

Nhung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00145 
11/11/202

0 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Đê Chia 

B, xã Pú 

Nhung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0789179

607 
  

63 
 Lầu Thị 

Dợ  
28/02/1997  Nữ  

 

Mông  

 Bản Pu Lau, 

xã Mường 

Nhà, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B851362 
20/08/201

8 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Pu Lau, 

xã Mường 

Nhà, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên  

0859843

329 
  

64 
 Vừ Thị 

Mỷ  
10/02/1996  Nữ  

 

Mông  

 Bản Xa Vua 

B, xã Phình 

Giàng, huyện 

Điện Biên 

Đông, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B851331 
18/08/201

7 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Xa Vua 

B, xã Phình 

Giàng, huyện 

Điện Biên 

Đông, tỉnh 

Điện Biên  

0396442

081 
  



12 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

65 
 Vừ Thị 

Dợ  
06/10/2000  Nữ  

 

Mông  

 Bản Tia 

Ghếnh C, xã 

Keo Lôm, 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00338 
01/10/202

1 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Tia 

Ghếnh C, xã 

Keo Lôm, 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện 

Biên  

0827585

600 
  

66 
 Lường 

Đăng Khôi  
24/09/2000 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Khẩu 

Cắm, xã 

Mường 

Phăng, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00395 
25/08/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Khẩu 

Cắm, xã 

Mường 

Phăng, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0813918

387 
  

67 

 Trần Thị 

Hồng 

Nhung  

06/05/1998  Nữ   Kinh  

 Thôn Việt 

Yên, xã Thanh 

Yên, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00349 
01/10/202

1 
  

 Thôn Việt 

Yên, xã 

Thanh Yên, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0334743

530 
  

68 
 Ngô Hải 

Nam  
30/05/2000  Nữ   Kinh  

 SN 40, tổ dân 

phố 3, phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00445 
21/06/202

3 
  

 SN 40, tổ dân 

phố 3, phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0778386

689 
  

69 
 Quàng 

Văn Thành  
05/10/2001 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Đại, xã 

Luân Giói, 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00400 
25/08/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Đại, xã 

Luân Giói, 

huyện Điện 

Biên Đông, 

tỉnh Điện 

Biên  

0869460

882 
  

70 
 Nguyễn 

Linh Chi  
01/02/2002  Nữ   Kinh  

 Thôn 6, xã 

Pom Lót, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00431 
21/06/202

3 
  

 Thôn 6, xã 

Pom Lót, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0379054

771 
  



13 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

71 
 Lò Thị 

Hằng  
30/05/2001  Nữ   Thái  

 Thôn Hồng 

Thái, xã 

Thanh Hưng, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00439 
21/06/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Thôn Hồng 

Thái, xã 

Thanh Hưng, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0393816

270 
  

72 
 Hờ Khúa 

Nếnh  
02/12/2000 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Xum 

Côn, xã Nà 

Nghịu, huyện 

Sông Mã, tỉnh 

Sơn La  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

100499 
20/07/202

2 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Xum 

Côn, xã Nà 

Nghịu, huyện 

Sông Mã, tỉnh 

Sơn La  

0368720

997 
  

73 
 Cà Thị 

Nhung  
18/08/1997  Nữ   Thái  

 Bản Bánh, xã 

Mường 

Phăng, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B1014887 
20/08/201

8 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Bánh, xã 

Mường 

Phăng, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0399472

078 
  

74 
 Vũ Xuân 

Lực  
23/04/1999 

 

Nam  
 Kinh  

 Đội C17, xã 

Thanh Xương, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00457 
21/06/202

3 
  

 Đội C17, xã 

Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên  

0976610

127 
  

75 
 Sùng Thị 

Dính  
03/05/1996  Nữ  

 

Mông  

 xã Bản Lầm, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

B847362 
10/07/201

7 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Hua 

Lành, xã Bản 

Lầm, huyện 

Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La  

0343118

603 
  

76 
 Vũ Thị 

Phượng  
02/02/2000  Nữ   Kinh  

 Thôn Việt 

Thanh, xã 

Thanh Hưng, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00432 
21/06/202

3 
  

 Thôn Việt 

Thanh, xã 

Thanh Hưng, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0343153

118 
  

77 
 Vừ A 

Nếnh  
06/07/2000 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Co Nhừ, 

xã Co Tòng, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

1001211 
06/09/202

1 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Co Nhừ, 

xã Co Tòng, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

0389410

356 
  



14 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Sơn La  Sơn La  

78 
 Mùa A 

Tiến  
24/12/2003 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Huổi 

Lúm, xã Nậm 

Vì, huyện 

Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00541 
03/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Ông Mùa A 

Nhìa, Trạm Y 

tế xã Nậm Vì, 

huyện Mường 

Nhé, tỉnh 

Điện Biên  

0859203

984 
  

79 
 Lê Thanh 

Hoa  
16/12/2002  Nữ   Kinh  

 SN 69, tổ  

dân phố 11, 

phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội  

00006797 
09/06/202

3 
  

 SN 69, tổ  

dân phố 11, 

phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0961507

189 
  

80 
 Vừ Thanh 

Sơn  
07/10/1999 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Co Nhừ, 

xã Co Tòng, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

100037 
15/10/202

0 

 Dân 

tộc 

Mông  

 xã Co Tòng, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La  

9642800

78 
  

81 
 Lầu A 

Sính  
09/01/1993 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Háng 

Tầu, xã Toả 

Tình, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B297392 
25/09/201

4 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Háng 

Tầu, xã Toả 

Tình, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0362898

810 
  

82 
 Lò Thị 

Hồng  
20/04/1996  Nữ   Thái  

 Bản Co Thón, 

xã Pá Khoang, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Trường 

Cao 

đẳng Y 

Dược 

ASEAN  

B908862 
24/05/201

7 

 Dân 

Tộc 

Thái  

 Bản Co Mận, 

xã Mường 

Phăng, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0399256

196 
  

83 
 Lò Thị 

Ánh   
05/05/1992  Nữ   Thái  

 Bản Chiềng 

Khương, xã 

Chiềng 

Khương, 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

B46840 
05/09/201

3 

 Dân 

Tộc 

Thái  

 Bản Chiềng 

Khương, xã 

Chiềng 

Khương, 

0962006

318 
  



15 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn 

La  

huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn 

La  

84  Và A Cá  06/03/1997 
 

Nam  

 

Mông  

 Bản Pá Cháo 

A, xã Co 

Tòng, huyện 

Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cap 

đẳngY 

Dược 

Phú Thọ  

B929114 
18/06/201

8 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Pá Cháo 

A, xã Co 

Tòng, huyện 

Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La  

0966249

504 
  

85 
 Tòng Thị 

Khánh  
22/02/2002  Nữ   Thái  

 Bản Muông, 

xã Mường 

Thín, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00443 
21/06/202

3 

 Dân 

Tộc 

Thái  

 Bản Pa Pe, 

phường Nam 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0779222

132 
  

86 Ma Thị Dè 19/11/1997 Nữ Mông 

Bản Lịch 1 - 

xã Xá Nhè - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y - 

Dược 

Phú Thọ 

B929117 
18/06/201

8 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Lịch 1 - 

xã Xá Nhè - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0824006

338 
  

87 
 Lò Văn 

Phương  
30/07/2001 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Co En, 

xã Mùn 

Chung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00447 
21/06/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Co En, 

xã Mùn 

Chung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0787139

788 
  

88 
 Lò Thị 

Oanh  
20/12/1997  Nữ   Thái  

 xã Quài 

Cang, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B1014889 
20/08/201

8 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Sái 

Ngoài, xã 

Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0366359

006 
  



16 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

89 
 Lầu A 

Chứ  
10/11/1997 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Đề Chia 

B, xã Pú 

Nhung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên   

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00435 
21/06/202

3 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Đề Chia 

B,  xã Pú 

Nhung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên   

0969809

316 

 Hoàn 

thành 

NVCAND  

90 

 Lương 

Thảo 

Hương  

26/01/1996  Nữ   Thổ  

 Tổ 9, phường 

Tân Thanh, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B851366 
20/08/201

8 

 Dân 

tộc 

Thổ  

 Tổ 21, 

phường Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

0358823

999 
  

91 
 Mùa Ngọc 

Tú  
25/08/1997 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Khó 

Bua, xã Pú 

Nhung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00156 
11/11/202

0 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Khó 

Bua, xã Pú 

Nhung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0569639

177 
  

92 
 Lò Thị 

Diện  
20/10/2001  Nữ   Thái  

 Xã Chiềng 

Sinh, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00394 
25/08/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Co, xã 

Quài Nưa, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0379631

817 
  

93 
 Lò Duyên 

Hải  
05/8/2001 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Xóm 

Chợ, xã Mùn 

Chung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Thái 

Bình  

CDD0174

8 

16/08/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Xóm 

Chợ, xã Mùn 

Chung, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0986159

461 
  

94 
 Trần Thu 

Hương  
07/07/2002  Nữ   Kinh  

 SN03, tổ dân 

phố 6, phường 

Thanh Bình, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội  

C0104 
18/07/202

3 
  

 Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0834264

088 
  

95  Lò Văn 22/7/1998   Thái   Bản Huổi   Điều dưỡng  Cao  Điều  Chính  Cao B1100752 12/07/201  Dân  Bản Huổi 0357766   



17 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Thuỷ  Nam  Sứa, xã Ảng 

Cang, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên  

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

đẳng  dưỡng  quy  đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

9 tộc 

Thái  

Sứa, xã Ảng 

Cang, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện 

Biên  

866 

96 
 Quàng Thị 

Trang  
09/04/1998  Nữ   Thái  

 Bản Ban, xã 

Mường Đăng, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B1100753 
12/07/201

9 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Ban, xã 

Mường Đăng, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0896015

135 
  

97 
 Lò Thị 

Nguyên  
15/07/1990  Nữ  

 La 

Ha  

 Bản Kẹ, xã 

Phổng Lập, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

B 46851 
05/09/201

3 

 Dân 

tộc La 

Ha  

 Bản Kẹ, xã 

Phổng Lập, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La  

0369333

705 
  

98 
 Bạc Thị 

Oanh  
03/06/1998  Nữ   Thái  

 Khối 20/7, 

Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B1100747 
12/07/201

9 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Khối 20/7, 

Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0819225

921 
  

99 
 Thào Thị 

Sánh  
02/09/2000  Nữ  

 

Mông  

 Bản Pom 

Khốc, xã 

Chiềng 

Tương, huyện 

Yên Châu, 

tỉnh Sơn La  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

1001211 
06/09/202

1 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Phòng khám 

Hoàng Tú, 

Nông trường 

Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La  

0367417

987 
  

100 
 Lường Thị 

Hiên  
26/08/2000  Nữ   Thái  

 Bản Kệt, xã 

Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

100844 
10/07/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Kệt, xã 

Quài Cang, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0898700

414 
  

101 

 Lương 

Hoàng 

Thanh 

Thanh  

02/10/1995  Nữ   Thái  

 SN 36B, 

đường 19, tổ 

1, phường 

Noong Bua, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00342 
01/10/202

1 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Khối Trường 

Xuân, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0346145

979 
  



18 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Biên  

102 
 Lường Thị 

Hương  
25/09/1996  Nữ   Thái  

 Bản Co Có, 

xã Ẳng Tở, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

B851321 
18/08/201

7 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Co Có, 

xã Ẳng Tở, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0398197

123 
  

103 
 Tòng Văn 

Công  
20/08/1998 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Công, xã 

Chiềng Đông, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Tín 

Chỉ  

 Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên  

C00393 
25/08/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Công, xã 

Chiềng Đông, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0842660

502 
  

104 
 Bạc Thị 

Thuỷ  
25/09/2001  Nữ   Thái  

 Bản Cọ, xã 

Quài Nưa, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

 Cao 

đẳng  

 Điều 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

Dược 

Tuệ 

Tĩnh, Hà 

Nội  

A07062 
20/12/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Cọ, xã 

Quài Nưa, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0904919

044 
  

105 
Giàng A 

Lồng 
02/08/1995 Nam Mông 

Thôn Lầu Câu 

Phình- xã Lao 

Xả Phình - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Diều 

dưỡng 

đa khoa 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La 

B847380 
10/07/201

7 

Dân 

tộc 

mông 

Thôn Lầu Câu 

Phình- xã Lao 

Xả Phình - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0945502

095 
  

106 
Tòng Văn 

Đức 
15/05/2003 Nam Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00536 
03/06/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0375472

757 
  

107 
Hoàng Thị 

Hồng 
25/12/1995 Nữ Kinh 

SN 144A - Tổ 

6- P Mường 

Thanh - Tp 

Điện Biên Phủ 

- tỉnh Điện 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00532 
03/06/202

4 
  

SN 144A - Tổ 

6- P Mường 

Thanh - Tp 

Điện Biên 

Phủ - tỉnh 

0866514

353 
  



19 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Biên Điện Biên 

108 
Tòng Văn 

Tển 
29/09/2000 Nam Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00399 
25/08/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0398294

530 
  

109 
Lò Văn 

Lơi 
06/06/2000 Nam Thái 

Bản Nong 

Hung - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00397 
25/08/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Nong 

Hung - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0346539

702 
  

110 
Tòng Văn 

Du 
26/10/2000 Nam Thái 

Bản Nong 

Ten, Thị trấn 

Tủa Chùa - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00438 
21/06/202

3 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Nong 

Ten, Thị trấn 

Tủa Chùa - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0966410

273 
  

111 
Mùa Thị 

Dí 
13/03/2002 Nữ Mông 

Xã Tả Phìn - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00535 
03/06/202

4 

Dân 

tộc 

Mông 

Tổ Dân phố 

Đoàn Kết - 

T.T Tủa Chùa 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0965076

391 
  

112 
Lò Văn 

Chung 
04/08/2000 Nam Thái 

Bản Nong 

Hung - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00343 
01/10/202

1 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0868489

882 
  

113 
Tòng Văn 

Thượng 
25/03/2001 Nam Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00401 
25/08/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

0329960

863 
  



20 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Điện Biên Điện Biên 

114 
Tòng Văn 

Vinh 
02/10/2001 Nam Thái 

Bản Nong 

Hung - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

đa khoa 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00402 
25/08/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0798983

572 
  

115 
Tòng Văn 

Mười 
17/03/1997 Nam Thái 

Bản Tiên 

Phong- xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

đa khoa 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00398 
25/08/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong- xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0964493

039 
  

116 
Lò Văn 

Công 
16/06/1991 Nam Thái 

Xã Quài Tở, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B544392 
12/08/201

5 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Món, xã 

Quài Tở, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0986914

515 
  

117 

Nguyễn 

Minh 

Phương 

29/08/2003 Nữ Kinh 

SN 71-tổ Dân 

phố 12-P 

Mường Thanh 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00533 
03/06/202

4 
  

SN 71-tổ Dân 

phố 12-P 

Mường Thanh 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện 

Biên 

0932253

326 
  

118 
Phạm 

Thành Đạt  
10/11/2002 Nam Kinh 

Xã Nậm Nèn - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00437 
21/06/202

3 
  

SN 01A - Tổ 

7 - P Noong 

Bua - Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điên 

Biên 

0779210

746 
  



21 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

119 
Long Thị 

Nhung 
29/01/1991 Nữ Tày 

xã Mường 

Toong - huyện 

Mường Nhé - 

tỉnh Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Phú 

Thọ 

A040564 
10/07/201

2 

Dân 

tộc 

Tày 

Bản Mường 

Toong 3- xã 

Mường Toong 

- huyện 

Mường Nhé - 

tỉnh Điện 

Biên 

0376426

309 
  

120 
Sừng Cà 

Xá 
18/04/2002 Nam 

Hà 

Nhì 

Bản Suối Voi 

- xã Leng Su 

Sìn - huyện 

Mường Nhé - 

tỉnh Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y - 

Dược 

Tuệ Tĩnh 

Hà Nội 

A07065 
20/12/202

3 

Dân 

tộc Hà 

Nhì 

Bản Suối Voi 

- xã Leng Su 

Sìn - huyện 

Mường Nhé - 

tỉnh Điện 

Biên 

0822599

575 
  

121 
Hỏ Văn 

Kim 
05/11/1996 Nam Thái 

Bản Nà Đán - 

xã Mường 

Nhé - huyện 

Mường Nhé - 

tỉnh Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B1014877 
20/08/201

8 

Dân 

tộc 

Thái 

Đội 7 - Bản 

Tả Kố Khừ - 

xã Sín Thầu - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

0383283

151 
  

122 
Lê Thị 

Nga 
03/03/1991 Nữ Kinh 

Bản Nà Hỳ 1- 

xã Nà Hỳ - 

huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y-

Dược 

Việt 

Nam 

YDC0077

9 

28/09/202

3 
  

Bản Nà Hỳ 1- 

xã Nà Hỳ - 

huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

0329079

550 
  

123 Vàng A Hạ 06/12/1997 Nam Mông 

Bản Lai 

Khoang- xã 

Nà Hỳ - huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B1100734 
12/07/201

9 

DT 

Mông; 

HTN

VQS 

Bản Lai 

Khoang, xã 

Nà Hỳ, huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

0815395

223 
Hoàn thành 

NVQS 

124 Lò Thị Vui 13/03/1997 Nữ Thái 

 Bản Nậm 

Đích - xã Chà 

Nưa - huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng 

Dược Hà 

Nội 

BD/00539

9 

14/02/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

 Bản Nậm 

Đích - xã Chà 

Nưa - huyện 

Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên 

0988186

580 
  

125 
Chang 

Xinh Pơ 
14/07/2001 Nữ 

Hà 

Nhì 

Bản Tả Kố 

Khừ- xã Sín 

Thầu - huyện 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

C00433 
21/06/202

3 

Dân 

tộc Hà 

Nhì 

Bản Tả Kố 

Khừ, xã Sín 

Thầu, huyện 

0375038

344 
  



22 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Mường Nhé - 

tỉnh Điện Biên 

dưỡng)  Biên Mường Nhé, 

tỉnh Điện 

Biên 

126 
Vàng A 

Cương 
28/09/1995 Nam Mông 

Bản Nậm 

Chim 1, xã Si 

Pa Phìn, 

huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B714374 
18/08/201

7 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Nậm 

Chim 1, xã Si 

Pa Phìn, 

huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

0822934

035 
  

127 
Vàng A 

Công 
16/08/1996 Nam Mông 

Bản Nậm 

Đích- xã Chà 

Nưa- huyện 

Nậm Pồ- tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B714373 
18/08/201

7 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Nậm 

Đích- xã Chà 

Nưa- huyện 

Nậm Pồ- tỉnh 

Điện Biên 

0335714

416 
  

128 
Chảo Lù 

Lang 
20/05/1998 Nam  Dao 

Bản Sín Chải - 

xã Nà Hỳ - 

huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B1100710 
12/07/201

9 

Dân 

tộc 

Dao 

Bản Sín Chải 

- xã Nà Hỳ - 

huyện Nậm 

Pồ - tỉnh Điện 

Biên 

0859020

800 
  

129 
Lèng Thị 

Hiền 
05/08/2001 Nữ Thái 

Bản Pá Mỳ 1 - 

xã Pá Mỳ - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y - 

Dược 

Tuệ Tĩnh 

Hà Nội 

A05911 
25/12/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Pá Mỳ 1 - 

xã Pá Mỳ - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

0812646

113 
  

130 

Tòng 

Trung 

Phong 

19/10/2003 Nam Thái 

Bản Phai 

Tung - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00540 
03/06/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Tiên 

Phong - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0795114

744 
  

131 
Nguyễn 

Thị Minh 
13/11/1996 Nữ Kinh 

SN 114, tổ 6, 

phường Thanh 

Bình, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B851300 
18/08/201

7 
  

SN 114, tổ 6, 

phường 

Thanh Bình, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0392769

686 
  



23 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

132 Vừ A Sấu 23/07/2002 Nam Mông 

Từ Ngài 2 - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

  Điều dưỡng 

hạng IV. (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng)  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

C00450 
21/06/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

Từ Ngài 2 - 

xã Mường 

Báng - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện 

Biên 

0812983

065 
  

133 
 Tạ Minh 

Tuấn  
08/01/2002 

 

Nam  
 Kinh  

 Bản Trung 

tâm, xã Nà 

Tấu, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Kỹ thuật Y 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân) 

Kỹ thuật Y 

chuyên ngành 

Phục hồi chức 

năng, Vật lý trị 

liệu  

 Đại 

học  

 Kỹ 

thuật Y 

Phục 

hồi 

chức 

năng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y tế 

công 

cộng  

PC 02747 
12/08/202

4 
  

 Bản Trung 

tâm, xã Nà 

Tấu, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

3574835

33 
  

134 
 Cầm Diệu 

Linh  
11/01/2002  Nữ   Thái  

 Bản Noong 

Háng, xã Ẳng 

Cang, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên  

 Kỹ thuật Y 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Kỹ thuật Y, 

chuyên ngành 

Kỹ thuật Hình 

ảnh Y học)  

 Cử 

nhân  

 Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh Y 

học  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

- Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội  

QC.19106

6 

04/07/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Noong 

Háng, xã Ẳng 

Cang, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện 

Biên  

0795107

497 
  

135 
Tòng Tiến 

Dũng 
19/10/2002 Nam Thái 

Bản Sắng - 

Thị trấn Tủa 

Chùa - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên 

Kỹ thuật Y hạng 

III. (Đại học- 

Cử nhân Kỹ 

thuật Y chuyên 

ngành Kỹ thuật 

Hình ảnh Y học 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

hình 

ảnh y 

học 

Chính 

quy 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương 

HMTU 

002825-

CN 

05/07/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Sắng - 

Thị trấn Tủa 

Chùa - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện 

Biên 

0985491

520 
  

136 
Quàng Văn 

Quang 
29/10/1998 Nam Thái 

Bản Na Hý, 

xã Hua Thanh, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

Kỹ thuật Y hạng 

III. (Đại học- 

Cử nhân Kỹ 

thuật Y chuyên 

ngành Kỹ thuật 

Hình ảnh Y học 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

Hỉnh 

ảnh Y 

học 

Chính 

quy 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương 

HMTU00

1189-CN 

22/02/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Na Hý, 

xã Hua 

Thanh, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên 

0867911

825 
  



24 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

137 

Dương 

Thanh 

Thuỷ 

30/03/1996 Nữ Kinh 

Tổ 7- P Nam 

Thanh- Tp 

Điện Biên 

Phủ- tỉnh Điện 

Biên 

Kỹ thuật Y hạng 

III. (Đại học- Cử 

nhân Kỹ thuật Y 

chuyên ngành 

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

VHVL 

Đại học 

Y tế 

công 

cộng 

PC02296 
22/01/202

4 
  

Tổ 7- P Nam 

Thanh- Tp 

Điện Biên 

Phủ- tỉnh 

Điện Biên 

0967341

996 
  

138 
Tòng Thị 

Chăm 
21/07/2000 Nữ Thái 

Bản Búng, xã 

Búng Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

Kỹ thuật Y hạng 

III. (Đại học- 

Cử nhân Kỹ 

thuật Y chuyên 

ngành Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Chính 

quy 

Đại học 

Y tế 

công 

cộng 

PC01403 
09/09/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Búng, xã 

Búng Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

0386392

778 
  

139 
Nguyễn 

Anh Thịnh 
11/12/1999 Nam Kinh 

Bản Ta Cơn- 

xã Chiềng 

Sinh- huyện 

Tuần Giáo- 

tỉnh Điện Biên 

Kỹ thuật Y hạng 

III. (Đại học- Cử 

nhân Kỹ thuật Y 

chuyên ngành 

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

VHVL 

Đại học 

Y Hà 

Nội 

YHN4003

888 

22/11/202

3 
  

Bản Ta Cơn- 

xã Chiềng 

Sinh- huyện 

Tuần Giáo- 

tỉnh Điện 

Biên 

0971340

661 
  

140 
 Phạm 

Thái Bình  
01/11/2003 

 

Nam  
 Thái  

 SN 20, tổ dân 

phố 8, phường 

Noong Bua, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Kỹ thuật Y 

hạng IV. (Cao 

đẳng Kỹ thuật 

Y, chuyên 

ngành Kỹ thuật 

Hình ảnh Y học  

 Cao 

đẳng  

 Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh Y 

học  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội  

00009606 
18/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 SN 20, tổ dân 

phố 8, phường 

Noong Bua, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0332331

682 
  

141  Vừ A Chu  15/10/1988 
 

Nam  

 

Mông  

 Thôn Từ 

Ngài I, xã 

Mường Báng, 

huyện Tủa 

Chùa, tỉnh 

Điện Biên  

 Kỹ thuật Y 

hạng IV. (Cao 

đẳng Kỹ thuật 

Y, chuyên 

ngành Kỹ thuật 

Hình ảnh Y học  

 Cao 

đẳng  

 Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh Y 

học  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Phú 

Thọ  

006714 
24/07/202

4 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Thôn Từ 

Ngài I, xã 

Mường Báng, 

huyện Tủa 

Chùa, tỉnh 

Điện Biên  

0819142

100 

  Hoàn 
thành NV 

Quân sự  



25 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

142 

 Phạm Thị 

Lan 

Hương  

06/10/1994  Nữ   Kinh  

 Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

 Kỹ thuật Y 

hạng IV. (Cao 

đẳng Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học  

 Cao 

đẳng  

 Xét 

nghiệm 

Y học  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Phú 

Thọ  

B508314 
10/07/201

5 
  

 Khối Tân 

Giang, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0869084

142 
  

143 

 Lò Thị 

Quỳnh 

Hương  

28/02/2002  Nữ   Thái  

 Bản Giảng, 

xã Ẳng Cang, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

 Kỹ thuật Y 

hạng IV. (Cao 

đẳng Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học  

 Cao 

đẳng  

 Kỹ 

thuật 

Xét 

nghiệm 

Y học  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

Dược Hà 

Nội  

AA4631 
16/10/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Giảng, 

xã Ẳng Cang, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0904808

461 
  

144 
 Vừ Thị 

Liên  
23/08/2001  Nữ  

 

Mông  

 Bản Nong 

Vai, xã Co 

Mạ, huyện 

Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La  

 Hộ sinh hạng 

IV. (Hộ sinh 

Cao đẳng)  

 Cao 

đẳng  

 Hộ 

sinh  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La  

100871 
10/07/202

3 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Nong 

Vai, xã Co 

Mạ, huyện 

Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La  

0328355

201 
  

145 

Đặng Thị 

Thảo 

Duyên 

08/10/1998 Nữ Kinh 

Khối Huổi Củ 

- Thị trấn 

Tuần Giáo - 

Huyện Tuần  

Giáo - tỉnh 

Điện Biên 

Hộ sinh hạng 

IV. (Cao đẳng 

Hộ sinh) 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Thái 

Nguyên 

B1103049 
05/09/201

9 
  

Khối Huổi Củ 

- Thị trấn 

Tuần Giáo - 

Huyện Tuần 

Giáo - tỉnh 

Điện Biên 

0358947

575 
  

146 
Mùa Thị 

Chá 
26/06/1995 Nữ Mông 

Bản Huổi 

Khạ, xã 

Mường Mùn, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

Hộ sinh hạng 

IV. (Cao đẳng 

Hộ sinh) 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh 

Chính 

quy 

Cao 

đăng Y 

tế Sơn 

La 

B847404 
10/07/201

7 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Huổi 

Khạ, xã 

Mường Mùn, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0366069

078 
  

147 
Phá Thị 

Hiền 
07/06/2002 Nữ  Mông 

Bản Nậm Giắt 

- xã Phỏng Lái 

- huyện Thuận 

Châu - tỉnh 

Sơn La 

Hộ sinh hạng 

IV. (Hộ sinh 

Cao đẳng) 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La 

100848 
10/07/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Nậm Giắt 

- xã Phỏng 

Lái - huyện 

Thuận Châu - 

tỉnh Sơn La 

0983254

109 
  



26 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

148 
 Dương 

Kim Thu  
04/01/1999  Nữ   Kinh  

 Xã Búng Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

 Dân số viên 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

Dân số và phát 

triển; Đại học - 

Cử nhân Y tế 

Công cộng  

 Đại 

học  

 Y tế 

công 

cộng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y tế 

công 

cộng  

PC00686 
30/06/202

1 
  

 Bản Pá Tong, 

xã Búng Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0384936

237 
  

149 Trá Thị Dợ 23/10/1995 Nữ Mông 

xã Tênh 

Phông - huyện 

Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 

Dân số viên hạng 

IV (Trung cấp 

Dân số hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành Hộ sinh, 

Điều dưỡng, Kỹ 

thuật Y) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B851312 
18/08/201

7 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Pá Mỳ 1 - 

xã Pá Mỳ - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

0396929

878 
  

150 Thào A Xà 19/03/1993 Nam Mông 

xã Sính Phình 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

Dân số viên hạng 

IV (Trung cấp 

Dân số hoặc Cao 

đẳng chuyên 

ngành Hộ sinh, 

Điều dưỡng, Kỹ 

thuật Y) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La 

B713882 
05/08/201

6 

Dân 

tộc 

Mông 

 Đề Dê Hu I -

xã Sính Phình 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0915064

114 
  

151 
Vừ A 

Cháng 
19/02/2001 Nam Mông 

Thôn Từ Ngài 

1 - xã Mường 

Báng - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên 

Dân số viên 

hạng IV. (Trung 

cấp Dân số hoặc 

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Hộ sinh, Điều 

dưỡng, Kỹ thuật 

Y) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Phú 

Thọ 

006350 
03/08/202

3 

Dân 

tộc 

Mông 

Thôn Từ Ngài 

1 - xã Mường 

Báng - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện 

Biên 

0828544

256 
  

152 
Thào A 

Câu 
17/07/1995 Nam Mông 

Xã Trung Thu 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

Dân số viên 

hạng IV. (Cao 

đẳng Hộ sinh, 

Điều dưỡng, Kỹ 

thuật Y) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Điện 

Biên 

B1100702 
12/07/201

9 

Dân 

tộc 

Mông 

Thôn Đề Bâu 

- xã Trung 

Thu - huyện 

Tủa Chùa - 

tỉnh Điện 

Biên  

0392767

099 
  



27 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

153  Lê Thị Tú  19/07/1996  Nữ   Kinh  

 Thôn Yên 

Binh, xã 

Thanh Yên, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

Dược, chuyên 

ngành Dược)  

 Đại 

học  

 Dược 

sĩ  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Thành 

Đô  

017476 
20/12/201

9 
  

 Thôn Yên 

Binh, xã 

Thanh Yên, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0382495

457 
  

154 

 Nguyễn 

Thuỳ 

Dương  

01/11/2000  Nữ   Kinh  

 Tổ 9, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

Dược, chuyên 

ngành Dược)  

 Đại 

học  

 Dược 

sĩ  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

DTY/DS0

0605 

07/08/202

3 
  

 Tổ 9, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0975379

606 
  

155 

 Trần Thị 

Kiều 

Chinh  

08/10/1999  Nữ   Kinh  

 Bản Nôm, xã 

Noong Luống, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

Dược, chuyên 

ngành Dược)  

 Đại 

học  

 Dược 

sĩ  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược,  

Đại học 

Thái 

Nguyên  

DTY/DS/

00384 

14/09/202

2 
  

 Bản Nôm, xã 

Noong Luống, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0972373

192 
  

156 
 Lò Văn 

Hiệp  
01/11/2001 

 

Nam  
 Thái  

 Bản Pá Lạn, 

xã Xuân Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

 Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

Dược, chuyên 

ngành Dược)  

 Đại 

học  

 Dược 

sĩ  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y Dược 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

DTY/DS/

00787 

19/08/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Pá Lạn, 

xã Xuân Lao, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0387054

875 
  

157 
 Phạm Thu 

Hiền  
09/12/2000  Nữ   Kinh  

 Thôn C1, xã 

Thanh Luông, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

Dược, chuyên 

ngành Dược)  

 Đại 

học  

 Dược 

sĩ  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y khoa 

Vinh  

YKV.DS0

00027 

20/07/202

3 
  

 SN 06, tổ 8, 

phường Nam 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0919295

498 
  

158 
Lò Ngọc 

Ánh 
07/10/2001 Nữ Thái 

Bản Nghé 

Toong - P Na 

Lay - TX 

Mường Lay - 

tỉnh Điện Biên 

Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

Dược) 

Đại 

học 

Dược 

học 

Chính 

quy 

Đại học 

Thành 

Đô 

TĐS.2093 
25/05/202

4 

Dân 

tộc 

Thái  

SN 205 - Tổ 

Dân phố 11-P 

Him Lam - Tp 

Điện Biên 

Phủ - tỉnh 

Điện Biên 

0963087

492 
  

159 
Hà Bích 

Ngọc 
14/10/1998 Nữ Kinh 

Số nhà 70 - 

Tổ 5- phường 

Thanh Trường 

- Tp Điện 

Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

Dược) 

Đại 

học 

Dược 

học 

Chính 

quy 

Đại học 

Phenikaa 

PU.P0037

9 

25/01/202

2 
  

Số nhà 70 - 

Tổ 5- phường 

Thanh Trường 

- Tp Điện 

0362689

583 
  



28 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Biên phủ - 

tỉnh Điện Biên 

Biên phủ - 

tỉnh Điện 

Biên 

160 
Lại Thị 

Hải Yến 
13/11/2001 Nữ Kinh 

Số nhà 128-

Tổ 5-Phường 

Noong Bua - 

Tp Điện Biên 

phủ - tỉnh 

Điện Biên 

Dược sĩ hạng 

III. (Đại học 

chuyên ngành 

Dược) 

Đại 

học 

Dược 

học 

Chính 

quy 

Đại học 

Dược Hà 

Nội 

D 102717 
16/07/202

4 
  

SN 128-Tổ 5-

Phường 

Noong Bua - 

Tp Điện Biên 

phủ - tỉnh 

Điện Biên 

0964356

459 
  

161 
Bùi Quang 

Vinh 
13/07/1998 Nam Kinh 

Tổ 7 - P 

Thanh Bình - 

Tp Điện Biên 

Phủ - tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng 

Dược Hà 

Nội 

AB4325 
24/07/202

3 

Hoàn 

thành 

NVQS 

SN 30- Tổ 7 - 

P Thanh Bình 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện 

Biên 

0977619

038 
  

162 
Lò Thị 

Nhung 
05/04/2003 Nữ  Thái  

xã Thanh An - 

huyện Điện 

Biên - tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng  
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La 

101217 
12/07/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Ten 

Luống - xã 

Thanh An - 

huyện Điện 

Biên - tỉnh 

Điện Biên 

0362634

538 
  

163 
Lò Thị 

Thảo 
07/04/1998 Nữ  Thái  

Bản Nà Cái - 

xã Nà Tấu - 

TP Điện Biên 

Phủ - tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng  
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y - 

Dược 

Phú Thọ 

F003277 
15/10/202

0 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Kéo - xã 

Ẳng Cang - 

huyện Mường 

Ảng - tỉnh 

Điện Biên 

0961507

082 
  

164 
Lò Thị 

Thuý Kiều 
04/06/1990 Nữ Thái 

Bản Giảng - 

xã Ẳng Cang - 

huyện Mường 

Ảng - tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

Dược 

Phú Thọ 

F0010857 
29/02/202

4 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Giảng - 

xã Ẳng Cang 

- huyện 

Mường Ảng - 

tỉnh Điện 

Biên 

0916222

919 
  

165 
Sình A 

Minh 
02/09/2000 Nam Mông 

Bản Xa Vua A 

- xã Phình 

Giàng - huyện 

Điện Biên 

Đông - tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

Dược 

Phú Thọ 

F0009009 
10/10/202

2 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Xa Vua 

A - xã Phình 

Giàng - huyện 

Điện Biên 

Đông - tỉnh 

Điện Biên 

0832685

585 
  



29 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

166 Lò Ký Bơ 13/07/1999 Nữ 
Hà 

Nhì 

Xã Sen 

Thượng - 

huyện Mường 

Nhé - tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

Dược Hà 

Nội 

AB3447 
22/02/202

2 

Dân 

tộc Hà 

Nhì 

Số 3 - Ngõ 

168 Trung 

Kính - Yên 

Hoà- Cầu 

Giấy - Hà Nội 

0375353

381 
  

167 
Cà Thị 

Thơm 
03/09/1998 Nữ Thái 

Bản Mớ - 

Phường 

Thanh Trường 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

Dược 

Phú Thọ 

F003278 
15/10/202

0 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Mớ - 

Phường 

Thanh Trường 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện 

Biên 

0326575

077 
  

168 
Lê Quỳnh 

Trang 
11/11/2003 Nữ  Kinh 

Số nhà 90- Tổ 

5- phường 

Thanh Trường 

- Tp Điện 

Biên phủ - 

tỉnh Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội 

00009863 
18/06/202

4 
  

Số nhà 90- Tổ 

5- phường 

Thanh Trường 

- Tp Điện 

Biên phủ - 

tỉnh Điện 

Biên 

0944726

256 
  

169 

Lường 

Phương 

Liên 

01/05/1996 Nữ Thái 

xã Búng Lao - 

huyện Mường 

Ảng - tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Liên 

thông 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng 

Quân Y 

1 

QP00046

5 

16/10/201

9 

Dân 

tộc 

Thái 

Số nhà 231- 

Tổ 12- 

phường 

Mường Thanh 

- Tp Điện 

Biên phủ - 

tỉnh Điện 

Biên 

0982766

893 
  

170 
Hạng Xuân 

Thu 
22/8/2002 Nam Mông 

Bản Háng 

Chua - xã Ta 

Ma - huyện 

Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La 

101224 
12/07/202

4 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Háng 

Chua - xã Ta 

Ma - huyện 

Tuần Giáo - 

tỉnh Điện 

Biên 

0899830

166 
  



30 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

171 
Lò Thị 

Thuỷ 
25/12/1999 Nữ Thái 

Bản Mớ - 

Phường 

Thanh Trường 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Liên 

thông 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội 

00005837 
23/08/202

2 

Dân 

tộc 

Thái 

SN 14, Bản 

Mớ, Phường 

Thanh 

Trường, Tp 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0343993

167 
  

172 
Đặng Thị 

Lan Oanh 
02/09/2002 Nữ Kinh 

Thôn Văn Tân 

- xã Noong 

Hẹt - huyện 

Điện Biên - 

tỉnh Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội 

C0365 
18/07/202

3 
  

Thôn Văn Tân 

- xã Noong 

Hẹt - huyện 

Điện Biên - 

tỉnh Điện 

Biên 

0869548

533 
  

173 
Phạm Thị 

Minh Ánh 
28/02/2003 Nữ Kinh 

SN 179, tổ 8, 

phường 

Noong Bua, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội 

00010076 
18/06/202

4 
  

SN 179, tổ 8, 

phường 

Noong Bua, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0373078

654 
  

174 
Phạm Thị 

Minh Anh 
28/02/2003 Nữ Kinh 

SN 179, tổ 8, 

phường 

Noong Bua, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội 

00010074 
18/06/202

4 
  

SN 179, tổ 8, 

phường 

Noong Bua, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0374674

895 
  

175 

Vũ Thị 

Phương 

Thảo 

10/05/1998 Nữ Kinh 

Thôn An 

Bình, xã 

Thanh Hưng, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng 

Dược 

Trung 

ương 

Hải 

Dương 

4545 
09/09/201

9 
  

C9, xã Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên 

0389652

745 
  

176 Và A Dơ 09/09/2000 Nam Mông 

Bản Nong 

Vai, xã Co 

Mạ, huyện 

Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La 

100037 
06/09/202

1 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Co Mạ., 

xã Co Mạ, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La 

0329606

100 
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Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

177 
Tếnh Thị 

Dua 
06/11/1996 Nữ Mông 

Bản Săn Cài, 

xã Lông 

Luông, huyện 

Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Sơn 

La 

B847219 
20/07/201

7 

Dân 

tộc 

Mông 

Xóm Bình 

Thuận, bản 

Kiến Xương, 

xã Phong Lái, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La 

0396309

332 
  

178 
Phạm Kim 

Tùng 
27/09/2002 Nam Kinh 

SN 549, Tổ 

14, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Dược hạng IV. 

(Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng Y 

tế Hà 

Nội 

00008084 
31/10/202

3 
  

SN 549, Tổ 

14, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0912692

538 
  

179 
 Hà Thị 

Thuỳ Linh  
12/07/1997  Nữ   Kinh  

 Khối 20/7, 

Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Dinh dưỡng 

hạng III. (Đại 

học - Cử nhân 

ngành Dinh 

dưỡng)  

 Cử 

nhân  

 Dinh 

dưỡng  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Y tế 

công 

cộng  

PC01994 
27/07/202

3 
  

 Ông. Hà Bình 

Minh, Trung 

tâm Y tế 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0987718

317 
  

180 
 Trần 

Hoàng Đại  
09/10/1991 

 

Nam  
 Kinh  

 SN 07, Bản 

Him Lam 1, 

phường Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Công nghệ 

thông tin hạng 

III, (Đại học - 

Cử nhân Công 

nghệ thông tin)  

 (Cử 

nhân) 

Đại 

học  

 Công 

nghệ 

thông 

tin  

 Vừa 

học 

vừa 

làm  

 Đại học 

Tây Bắc  
002762 

23/08/202

3 
  

 Bản Him 

Lam 1, 

phường Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

0869068

000 
  

181 

 Lê 

Phương 

Nam  

06/06/2002 
 

Nam  
 Kinh  

 Tổ 4, phường 

Thanh Bình, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Công nghệ 

thông tin hạng 

III, (Đại học - 

Cử nhân Công 

nghệ thông tin)  

 (Cử 

nhân) 

Đại 

học  

 Công 

nghệ 

thông 

tin  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Hà Nội  

HUNREĐ

06841 

25/07/202

4 
  

 SN 31B, Tổ 

4, phường 

Thanh Bình, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0382429

894 
  

182 
Nguyễn 

Tiến Đạt 
08/10/1991 Nam Kinh 

SN 66, tổ dân 

phố 3, phường 

Thanh 

Trường, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

 Công nghệ 

thông tin hạng 

III, (Đại học - 

Cử nhân Công 

nghệ thông tin)  

 Đại 

học  

 Công 

nghệ 

thông 

tin  

Vừa 

học 

vừa 

làm 

Đại học 

Sư phạm 

kỹ thuật 

Hưng 

Yên 

D001801 
27/02/202

0 

Con 

thươn

g binh 

SN 66, tổ dân 

phố 3, phường 

Thanh 

Trường, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0968844

887 
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Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

183 
 Lê Mạnh 

Tùng  
29/10/1994 

 

Nam  
 Kinh  

 Phường Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Công nghệ 

thông thin hạng 

III. (Đại học - 

Cử nhân ngành 

Công nghệ 

thông tin)  

 Đại 

học  

 Công 

nghệ 

thông 

tin  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Thành 

Đông  

533898 
08/06/201

8 
  

 Tổ 6, Phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0969553

826 
  

184 
 Vàng A 

Mau  
03/03/1999 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Há Là 

Chủ B, xã 

Hừa Ngài, 

huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện 

Biên  

 Công nghệ 

thông tin hạng 

III. (Đại học - 

Cử nhân ngành 

Công nghệ 

thông tin)  

 Đại 

học  

 Công 

nghệ 

thông 

tin  

 Chính 

quy  

 Đại học 

công 

nghệ 

thông tin 

và 

truyền 

thông 

Thái 

Nguyên  

DTC/KS/

02056 

18/03/202

4 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Há Là 

Chủ B, xã 

Hừa Ngài, 

huyện Mường 

Chà, tỉnh 

Điện Biên  

0835630

508 
  

185  Ly A Lử  06/02/1995 
 

Nam  

 

Mông  

 Xã Nậm 

Lịch, huyện 

Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên  

 Công tác xã hội 

viên, (Đại học 

chuyên ngành 

Công tác xã hội)  

 Cử 

nhân  

 Công 

tác xã 

hội  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Thái 

Nguyên  

CN.00471 
15/09/202

0 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Thẳm 

Hóng, Xã 

Nậm Lịch, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

0989447

425 
  

186 
 Lò Thị 

Hậu  
20/06/1995  Nữ   Thái  

 SN 165, tổ 

23, P. Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Công tác xã hội 

viên, (Đại học 

chuyên ngành 

Công tác xã hội)  

 Cử 

nhân  

 Công 

tác xã 

hội  

 Chính 

quy  

 Học 

viện Phụ 

Nữ Việt 

Nam  

287453 
08/07/201

9 

 Dân 

tộc 

Thái  

 SN 165, tổ 

23, P. Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

0965182

664 
  

187 
 Mùa Ngọc 

Khánh  
10/06/2002  Nữ  

 

Mông  

 SN 07, Tổ 7, 

phường Thanh 

Bình, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Công tác xã hội 

viên, (Đại học 

chuyên ngành 

Công tác xã hội)  

 Cử 

nhân  

 Công 

tác xã 

hội  

 Vừa 

làm 

vừa 

học  

 Đại học 

Lâm 

nghiệp 

Hà Nội  

000636 
26/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Mông  

 SN 07, Tổ 7, 

phường 

Thanh Bình, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

8369188

06 
  

188 
 Lê Lâm 

Duy  
13/01/1999 

 

Nam  
 Kinh  

 SN 209a, tổ 

10, P. Thanh 

Trường, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Công tác xã hội 

viên, (Đại học 

chuyên ngành 

Công tác xã hội)  

 Cử 

nhân  

 Công 

tác xã 

hội  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Công 

đoàn  

002654 
02/08/202

1 
  

 SN 209a, tổ 

10, P. Thanh 

Trường, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0337924

800 
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Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

189 

 Nguyễn 

Phương 

Thảo  

12/01/1998  Nữ   Kinh  

 SN 59, Tổ 8, 

phường Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực. (Đại 

học - Cử nhân 

Quản lý Nhà 

nước)  

 Đại 

học  

 Quản 

lý Nhà 

nước  

 Chính 

quy  

 Học 

viện 

Hành 

chính 

Quốc gia  

001287 
14/10/202

0 
  

 SN 59, Tổ 8, 

phường Him 

Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

0326578

333 
  

190 
 Lò Thị 

Loan  
24/02/2001  Nữ   Thái  

 Xã Quài Tở, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực. (Đại 

học - Cử nhân 

Quản lý Nhà 

nước)  

 Đại 

học  

 Quản 

lý Nhà 

nước  

 Chính 

quy  

 Học 

viện 

Hành 

chính 

Quốc gia  

HCH.6.00

1897 

29/06/202

4 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Có, xã 

Quài Tở, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

0382791

499 
  

191 
 Hoàng 

Minh Tú  
04/07/1999 

 

Nam  
 Kinh  

 Thôn Việt 

Thanh, xã 

Thanh Chăn, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực (Đại 

học - Cử nhân 

Quản lý nhân 

lực) (Quản trị 

nhân lực)  

 Đại 

học  

 Quản 

trị nhân 

lực  

 Chính 

quy  

 Đại học 

lao động 

xã hội  

LĐXH00

7211 

22/07/202

2 
  

 Thôn Việt 

Thanh 4, xã 

Thanh Chăn, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

0834368

338 
  

192 
 Lù Thị 

Anh  
15/09/1996  Nữ   Thái  

 Xã Ẳng Tở, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực (Đại 

học - Cử nhân 

Quản lý nhân 

lực) (Quản trị 

nhân lực)  

 Đại 

học  

 Quản 

trị nhân 

lực  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Nội vụ 

Hà Nội  

000162 
16/06/202

0 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Noong 

Pết, xã Thanh 

Hưng, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên  

0972704

610 
  

193 

 Nguyễn 

Thị Thanh 

Lam  

07/07/2000  Nữ   Kinh  

 Tổ 10, 

phường Tân 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

 Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực (Đại 

học - Cử nhân 

Quản lý nhân 

lực) (Quản trị 

nhân lực)  

 Đại 

học  

 Quản 

trị nhân 

lực  

 Chính 

quy  

 Đại học 

lao động 

xã hội  

LĐXH00

8612 

13/09/202

2 
  

 SN 214, Tổ 

10, phường 

Tân Thanh, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0969380

078 
  

194 
 Lường Thị 

Lan  
27/04/1996  Nữ   Thái  

 Bản Khua 

Trá, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực (Đại 

học - Cử nhân 

Quản lý nhân 

lực) (Quản trị 

 Đại 

học  

 Quản 

trị nhân 

lực  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Công 

đoàn  

1642879 
18/06/201

8 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Khua 

Trá, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0334520

969 
  



34 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

nhân lực)  

195 
Lô Thị 

Thuỳ Dung 
20/6/1994 Nữ Thái 

Số nhà 35 - 

Tổ 11 - 

phường 

Mường Thanh 

- Tp Điện 

Biên phủ - 

tỉnh Điện Biên 

Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực. (Đại 

học - Cử nhân 

quản lý nhân 

lực (Quản trị 

nhân lực) 

Đại 

học 

Quản 

trị nhân 

lực 

Chính 

quy 

Đại học 

Nội vụ 

Hà Nội 

216721 
25/07/201

7 

Dân 

tộc 

Thái 

Tổ 7 - Phường 

Nam Thanh - 

Tp Điện Biên 

Phủ - tỉnh 

Điện Biên 

0328857

691 
  

196 
Tèo Văn 

Hoàng 
23/05/2001 Nam Thái 

Bản Huổi 

Hốc, xã Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 

Chuyên viên về 

Quản lý nguồn 

nhân lực. (Đại 

học - Cử nhân 

quản lý nhân 

lực (Quản trị 

nhân lực) 

Cử 

nhân 

Quản 

trị nhân 

lực 

Chính 

quy 

Học viện 

Hành 

chính 

Quốc 

Gia 

HCH.600

0408 

03/08/202

3 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Huổi 

Hốc, xã 

Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên 

0327249

279 
  

197 
 Nguyễn 

Thị Hằng  
11/03/1999  Nữ   Kinh  

 SN 65, tổ 6, 

phường Thanh 

Bình, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội  

QC 

162789 

15/10/201

7 
  

 SN 177, tổ 3, 

phường 

Thanh Bình, 

TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0327376

610 
  

198 

 Lò Thị 

Huyền 

Trang  

08/11/2000  Nữ    Thái  

 Bản Thanh 

Chính, xã 

Noọng Luống, 

H. Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Văn hoá 

Hà Nội  

VH10432

8 

10/10/202

3 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Bản Thanh 

Chính, xã 

Noọng Luống, 

H. Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên  

0569907

594 
  

199 

 Nguyễn 

Xuân 

Hùng  

09/03/1999 
 

Nam  
 Kinh  

 Thôn Nội Xá, 

xã Vạn Thái, 

huyện Ứng 

Hoà, TP Hà 

Nội  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

thủ đô 

Hà Nội  

0000611 
19/01/202

1 
  

 Thôn Nội Xá, 

xã Vạn Thái, 

huyện Ứng 

Hoà, TP Hà 

Nội  

0329069

873 

 Bằng TN, 

Bảng điểm:  
Đại học, 

ngành đào 
tạo Luật  



35 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

200 
 Giàng A 

Pó  
07/10/1998 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Tin Tốc 

B, xã Pú 

Hồng, huyện 

Điện Biên 

Đông, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Khoa 

học - 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

CN.04035 
16/11/202

2 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Tin Tốc 

B, xã Pú 

Hồng, huyện 

Điện Biên 

Đông, tỉnh 

Điện Biên  

0347865

695 
  

201 
 Quàng Thị 

Ngân  
15/07/1997  Nữ   Thái  

 Bản Hới 

Trong, xã 

Quài Tở, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Luật Hà 

Nội  

HLU 

010367 

03/10/202

2 

 Dân 

tộc 

Thái  

 Khối Thắng 

Lợi, thị trấn 

Tuần Giáo, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên  

3699092

95 
  

202 
 Sùng A 

Chù  
08/12/1997 

 

Nam  

 

Mông  

 Bản Phàng 

Củ, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Khoa 

học, Đại 

học Thái 

Nguyên  

CN.00973 
20/11/202

0 

 Dân 

tộc 

Mông  

 Bản Phàng 

Củ, xã Phình 

Sáng, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên  

0367801

807 
  

203 

 Đinh Thị 

Hoàng 

Anh  

10/08/1999  Nữ   Tày  

 Thôn 24, xã 

Noong Hẹt, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

Nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

mở Hà 

Nội  

MHN700

8706 

29/03/202

1 

 Dân 

tộc 

Tày  

 Số 81, 

Nguyễn Ngọc 

Doãn, phường 

Quang Trung, 

quận Đống 

Đa, TP Hà 

Nội  

0977038

002 
  

204 
 Phạm Thị 

Hằng  
09/06/1998  Nữ  

 

Mườn

g  

 Xã Cẩm 

Bình, huyện 

Cẩm Thuỷ, 

tỉnh Thanh 

Hoá  

 Chuyên viên về 

Thi đua khen 

thưởng (Đại học 

- Cử nhân 

ngành Luật)  

 Cử 

nhân  
 Luật  

 Chính 

quy  

 Đại học 

Luật Hà 

Nội  

HLU0075

60 

11/05/202

2 

 Dân 

tộc 

Mườn

g  

 SN 265, tổ 

11, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên  

0865025

015 
  

205 
Quàng Thị 

Thương 
06/09/1999 Nữ Thái 

Bản Nong 

Hung - xã 

Mường Báng - 

huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

Chuyên viên về 

tổng hợp. (Đại 

học - Cử nhân 

chuyên ngành 

Luật) 

Đại 

học 
Luật  

Chính 

quy 

Học viện 

An Ninh 

nhân dân 

A003040/

X02CN 

23/11/202

1 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Nong 

Hung - xã 

Mường Báng 

- huyện Tủa 

Chùa - tỉnh 

Điện Biên 

0397060

076 

Bằng TN 

Cử nhân 

Luật; Bảng 
điểm: 

Ngành Đào 

tạo: Luật 



36 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

206 Hờ Thị Lia 25/02/1996 Nữ Mông 

Bản Pá Liếng, 

xã Ẳng Cang, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

Chuyên viên về 

tổng hợp. (Đại 

học - Cử nhân 

chuyên ngành 

Luật) 

Cử 

nhân  
Luật 

Chính 

quy 

Đại học 

Luật Hà 

Nội 

0010198 12/6/2019 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Pá Liếng, 

xã Ẳng Cang, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

0823076

508 
  

207 
Quàng Văn 

Minh 
08/05/1995 Nam 

Khán

g 

Bản Nà Đắng, 

xã Ta Ma, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

Chuyên viên về 

tổng hợp. (Đại 

học - Cử nhân 

chuyên ngành 

Luật) 

Cử 

nhân  
Luật 

Cử 

tuyển, 

Chính 

quy 

Đại học 

Luật Hà 

Nội 

005002 18/4/2018 

Dân 

tộc 

Kháng 

Bản Nà Đắng, 

xã Ta Ma, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0352174

018 
  

208 Sùng A Lử 14/10/1998 Nam Mông 

Bản Phình Cứ, 

xã Ta Ma, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

Chuyên viên về 

tổng hợp. (Đại 

học - Cử nhân 

chuyên ngành 

Luật) 

Cử 

nhân  
Luật 

Chính 

quy 

Đại học 

Khoa 

học - 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

CN.02252 
09/12/202

1 

Dân 

tộc 

Mông 

Bản Phình 

Cứ, xã Ta Ma, 

huyện Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0356702

525 
  

209 
Lò Thị 

Thu Hằng 
21/09/2001 Nữ Thái 

Bản Bông, xã 

Noong Hẹt, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

Kế toán viên. 

(Đại học - Cử 

nhân chuyên 

ngành Kế toán) 

Đại 

học 
Kế toán  

Chính 

quy 

Học viện 

Ngân 

Hàng 

BA02234

8 
19/6/2023 

Dân 

tộc 

Thái 

Bản Bông, xã 

Noong Hẹt, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

0335924

229 

Bằng TN 
Đại học; 

ngành đào 

tạo Kế toán 

210 

Phạm Thị 

Hoài 

Thanh 

29/05/1996 Nữ Kinh 

Phường 

Mường Thanh 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

Kế toán viên. 

(Đại học - Cử 

nhân chuyên 

ngành Kế toán) 

Đại 

học 
Kế toán  

Chính 

quy 

Học viện 

Nông 

nghiệp 

Việt 

Nam 

203720 25/01/2018   

Số nhà 44- Tổ 

7- Phường 

Mường Thanh 

- Tp Điện 

Biên Phủ - 

tỉnh Điện 

Biên 

0388278

300 

Bằng TN 

đại học, 
Chuyên 

ngành Kế 

toán 

211 
Trần Diệu 

Thuỳ 
29/01/1996 Nữ Kinh 

Tổ Dân phố 

11 - Thị trấn 

Mường Chà - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

Kế toán viên. 

(Đại học - Cử 

nhân chuyên 

ngành Kế toán) 

Đại 

học 
Kế toán 

Chính 

quy 

Đại học 

Đại Nam 
1392408 21/6/2019   

Số nhà 76-Tổ 

Dân phố 11 - 

Thị trấn 

Mường Chà - 

huyện Mường 

Chà - tỉnh 

Điện Biên 

0918290

196 
  



37 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người đăng 

ký dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Địa chỉ báo tin 
Điện 

thoại 
Ghi chú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Loại 

hình 

đào 

tạo 

Trường 

đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

212 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

22/10/2001 Nữ Kinh 

C17- xã 

Thanh Xương 

- huyện Điện 

Biên - tỉnh 

Điện Biên 

Kế toán viên. 

(Đại học - Cử 

nhân chuyên 

ngành Kế toán) 

Đại 

học 
Kế toán 

Chính 

quy 

Đại học 

Đại Nam 
001842 

30/06/202

3 
  

C17- xã 

Thanh Xương 

- huyện Điện 

Biên - tỉnh 

Điện Biên 

0969880

042 
  

213 
 Đào Thị 

Mỹ Hạnh  
22/03/1997  Nữ   Kinh  

 Đội 18, xã 

Thanh Xương, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên  

 Văn thư viên 

trung cấp (Cao 

đẳng Văn thư)  

 Cao 

đẳng  

 Văn 

thư 

hành 

chính  

 Chính 

quy  

 Cao 

đẳng 

Văn 

Lang  

B00598 
27/04/202

1 
  

 Đội 18, xã 

Thanh 

Xương, huyện 

Điện Biên, 

tỉnh Điện 

Biên  

0353544

808 
  

 (Tổng số thí sinh trong danh sách: Hai trăm mười ba người) 
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